	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 03/10/2016 đến ngày 7/10/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Chính phủ
	138/2016/NĐ-CP
	01/10/2016
	Nghị định Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
	01/10/2016
	

	2. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	1594/TCLN-VP
	03/10/2016
	v/v triển khai ứng dụng theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
	
	

	3. 
	Bộ Quốc phòng
	9625/BQP-PC
	03/10/2016
	v/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục VBQPPL
	
	

	4. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	25/2016/TT-BGTVT
	03/10/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	01/01/2017
	

	5. 
	Bộ công an
	2398/BCA-V19
	03/10/2016
	v/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	22/2016/TT-BCT
	03/10/2016
	Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	15/11/2016
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1892/QĐ-TTg
	03/10/2016
	Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1915/QĐ-TTg
	04/10/2016
	Quyết định v/v thành lập BQL khu kinh tế Dung Quất và các khu CN Quảng Ngãi
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1896/QĐ-TTg
	04/10/2016
	Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Giao Thông Vận tải
	
	

	10. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1899/QĐ-TTg
	04/10/2016
	Quyết định Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
	
	

	11. 
	Chính phủ
	139/2016/NĐ-CP
	04/10/2016
	Nghị định v/v quy định về lệ phí môn bài
	01/01/2017
	

	12. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	1414/QĐ-BHXH
	04/10/2016
	Quyết định v/v quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức BHXH địa phương
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	2128/QĐ-BTC
	04/10/2016
	Quyết định v/v thí điểm khai thuế giá trị gia tăng thu nhập cá nhân điện tử
	
	

	14. 
	Bộ Y tế
	7234/BYT-ATTP
	04/10/2016
	v/v tăng cường quản lý thực phẩm chức năng
	
	

	15. 
	Văn phòng Chính phủ
	8382/VPCP-TTĐT
	05/10/2016
	V/v trang tin thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1920/QĐ-TTg
	05/10/2016
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối NTM các cấp
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	29/CT-TTg
	05/10/2016
	v/v xử lý phương tiện giao thông đường bộ
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8209/BKH-ĐTNN
	05/10/2016
	v/v hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2017
	
	

	19. 
	Bộ Ngoại giao
	3792/BNG-LS
	05/10/2016
	v/v thực hiện Quyết định số 58 về sử dụng và quản lý hộ chiếu
	
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4072/QĐ-BNN
	05/10/2016
	Quyết định v/v phê duyệt chương trình khung tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	8484/VPCP-V.I
	06/10/2016
	V/v thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg
	
	

	22. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	28/2016/TT-BTNMT
	06/10/2016
	Thông tư quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
	01/12/2016
	

	23. 
	Bộ Quốc phòng
	4167/QĐ-BQP
	06/10/2016
	Quyết định v/v công bố TTHC mới ban hành về quản lý độ cao chướng ngại vật
	
	

	24. 
	Thanh tra Chính phủ
	01/2016/TT-TTCP
	06/10/2016
	Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
	
	

	25. 
	Hội chữ thập đỏ Việt Nam
	98-CV/DD
	06/10/2016
	v/v phối hợp chỉ đạo Phong trào tết vì người nghèo và nạn nhan chất độc da cam
	
	

	26. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8528/BNV-TY
	07/10/2016
	v/v xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh thủy sản
	
	

	27. 
	Chính phủ
	88/NQ-CP
	07/10/2016
	Nghị quyết v/v phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	8512/VPCP-DMDN
	07/10/2016
	V/v giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2015
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	8514/VPCP-DMDN
	07/10/2016
	V/v thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
	
	

	30. 
	Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	30/KH-UBTVQH
	07/10/2016
	v/v triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1931/QĐ-TTg
	07/10/2016
	Quyết định phê duyệ Đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ  thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	
	

	32. 
	Bộ Nội vụ
	4697/BNV-TCBC
	07/10/2016
	v/v thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	33. 
	Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam
	869/TƯHCTĐ-CTXH
	07/10/2016
	v/v hướng dẫn triển khai phong trào Tết vì người nghèo
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